Period 1
Unit 11 : WHAT DO YOU EAT ?
Part A : At the store
Period 1 : A1 + A2
I . New words :
1/ to eat ( v )
2/Storekeeper ( n )
3/ Can I help you ?
4/oil ( n ) 
· Cooking oil ( n )
5/ bottle ( n )
· A bottle of cooking oil 
6/ please ( exp )
7/ packet ( n )
· A packet of tea 
8/chocolate ( n )
9/ box ( n )
a box of chocolate 
10/kilo = kilogram ( n ) 
· A kilo of rice 
11/ beef ( n ) 
12/ dozen ( n )
· A dozen of eggs
13/ can ( n )
· a can of peas 
14/ soap ( n )
15/bar ( n ) 
· a bar of soap 
16 / toothpaste ( n )
17 / tube ( n )
· a tube of toothpaste 
18 / salesgirl ( n )
19/ anything else : 
II/ Grammar 
1. Từ định lượng (Partitive)
Các từ định lượng như: a box of, a cup of, a bar of, ... được sử dụng trước danh từ để chỉ một phần, một số lượng sự vật cụ thể được đề cập đến chứ không phải toàn thể.
Exercise 1: Match the words in the column A with the suitable pictures in the column B.
	A
	B

	1. a bottle of
	[image: C:\Users\Le Hiep\Desktop\hinh\83312906-stock-vector-a-smirking-tea-bag-character-cartoon-illustration-.jpg]

	2. a packet of
	[image: C:\Users\Le Hiep\Desktop\hinh\XOrJVx0v9znW7jxtpdkO.jpg]

	3. a box of
	[image: C:\Users\Le Hiep\Desktop\hinh\images.png]

	4. a kilo of
	[image: C:\Users\Le Hiep\Desktop\hinh\f0500608b432b479470ee83787af90d6_the-array-go-figure-arrays-for-multiplication_349-231.png]

	5. 200 grams of
	[image: C:\Users\Le Hiep\Desktop\hinh\tải xuống.jfif]

	6. a dozen of
	[image: C:\Users\Le Hiep\Desktop\hinh\93610741-dental-hygiene-toothpaste-and-toothbrush-applying-toothpaste-vector-illustration-hygiene-supplies-tu.jpg]

	7. a bar of
	[image: C:\Users\Le Hiep\Desktop\hinh\sack-of-rice-clipart.jpg]

	8. a tube of
	[image: C:\Users\Le Hiep\Desktop\hinh\0_BeautyQuad_Soap_Camera001_001.jpgEE7B66DA-E8AA-42D5-8985-AC5EEED36A5CZoom.jpg]


2. Cấu trúc hỏi lượng
Từ để hỏi How much ...?/ How many ...?  (bao nhiêu ...?) được sử dụng để hỏi về số lượng của vật
How much + danh từ không đếm được + ... ?
Các danh từ không đếm được như: oil, rice, water, money, ...
Ex: - How much rice you do need? (Bạn cần bao nhiêu gạo?)
       2 hundred grams, please.
How many + danh từ đếm được + ... ?
Ex: - How many eggs do you want? (Bạn muốn mua bao nhiêu trứng?)
      a dozen, please. 
												Ngày 19 tháng 02 năm 2021
													Tổ trưởng

												Huỳnh Nguyễn Thanh Thư


Period 2
Unit 11 : WHAT DO YOU EAT ?
Part A : At the store
Period 2 : A3 + A4
I/ New words :
1. cookie ( n ) = biscuit 
2. to need ( v ) 
· I need a bar of soap 
3. Half ( n ) =1/2 kilo 
· Half a kilo of beef 
4. To want ( v )
II/ Grammar :
1. Lời yêu cầu
	
	Yêu cầu
	Hồi đáp

	Yêu cầu điều gì
	Can + I + động từ nguyên thể…? 
Ex: - Can I have an apple, Mom? (Mẹ ơi cho con trái táo nhé?)
 - Can I have a bottles of cooking oil, please? (Vui lòng cho tôi một chai dầu ăn?)
	
- Yes, of course/ certainly.   (Vâng, được)

	Yêu cầu ai làm gì
	Can + you + động từ nguyên thể…?
Ex: - Can you go to the store for me? (Con đi ra tiệm giùm mẹ nhé?)
 - Can you help me, please? (Bạn vui lòng giúp tôi nhé?)
	- Yes, of course/ certainly.   Vâng, được. 
- I'd like to. 
- I'm sorry, I can't. (Rất tiếc, tôi không thể.)
-  I'd like to, but I'm sorry I can't. I'm busy. (Tôi muốn lắm, nhưng rất tiếc tôi không thể. Tôi bận rồi.)


2/ Ordinary verbs Want and Need
Want ( muốn ) và Need ( cần ) là hai động từ được dung để nói về nhu cầu và ý muốn .
Sau Want và Need là một Noun ( danh từ ) hoặc To V ( động từ nguyên mẫu có To ).
· Dạng khẳng định:
Ex : She needs some eggs .
I want two cans of soda
· Dạng phủ định :
Ex : He doesn’t want to buy a car 
Mai and Hoa don’t need any cookies
· Dạng Nghi vấn :
Ex : Does Minh need to go to the doctor ?
Do you want a cup of tea ?
· Dạng WH – questions :
Ex :What do you want ?
· I want some bananas 
What do they need ?
· They need half a kilo of beef.
EXERCISES:
I. Choose the best answer of answers in the brackets. (Chọn từ đúng trong ngoặc)
1. She ............... (want/ don't want/ wants) some vegetables.
2. We don't want (some/ any/ a) ................. oil.
3. How .................. (much/ many/ about) kilos of meat does she want?
4. Her sister doesn't want (some/ any/ a) ..................... coffee.
5. (How many/ How much) ........................... rice does his father want?
6. My mother (cook/ cooking/ cooks).....................the meals every day.
7. They need ................(a/ some/ any) soda.
8. How (many/ much/ about) ......................are these eggs?
9. Do you have .............. (a/ an/ any) bananas?
10. How (many/ much/ about).................... fish does your mother want?
II. Unscramble the words to make meaningful sentences. (Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh.)
1. some/ want/ milk/ these/ students.
2. a glass of/ likes/ orange juice/ Nam.
3. much/ how/ he/ does/ want/ beef?
4. isn't/ short/ hair/ his.
5. Lan/ chicken/ or/ like/ does/ drake?
6. would/ you/ dinner/for/what/ like?
III. Sentence buiding (Viết câu hoàn chỉnh)
1. Lan/ chicken/ or/ like/ does/ meat?
=> ………………………………………………………………………………
2. you/ do/ the/ to/ Sundays/ zoo/ on/ go?
=> ………………………………………………………………………………
3. food/ is/ Huong’s/ chicken soup/ favorite
=> ………………………………………………………………………………
4. They/ like/ and/ a/ coffee/ would/ a/ of/ of/ piece/ cake/ cup
=> ………………………………………………………………………………
5. at/ 7 o’clock/ Ba/ has/ breakfast/ morning/ every
=> ………………………………………………………………………………
6. for/ have/ lunch/ What/ you/ do?
=> ……………………………………………………………………………… 
V . Reading comprehension and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)
Today is Sunday. Mrs. Brown goes to the market in the morning. She needs many things. First, she wants some meat: one kilo of fish five hundred grams of beef. Then, she wants some vegetables. She needs three cans of peas and one kilo of tomatoes. Finally, she wants two cans of beer and four bottles of mineral water. She goes home by taxi.
* Answer the questions:
1. Where does Mirs. Brown go in the morning?
……………………………………………………………………..
2. How many kilos of fish does she need?
……………………………………………………………………..
3. Does she need five kilos of beef?
………………………………………………………………………
4. How much water does she need?
……………………………………………………………………….
5. Does she go home by car?
………………………………………………………………………. 
												Ngày 19 tháng 02 năm 2021
[bookmark: _GoBack]													Tổ trưởng

												Huỳnh Nguyễn Thanh Thư
	

image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.png




image4.png




image5.jpeg
i)




